PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
                                        Tuần 24
                                      PHIẾU SỐ 1

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề  Khối lớp 9
	Tiết: 116,117 

MÙA XUÂN NHO NHỎ                                                                                                          Thanh Hải

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
Dựa vào chú thích (*) nêu những nét khái quát nhất về tác giả, hoàn cảnh sáng tác?

HS đọc văn bản

H. Văn bản có thể chia làm mấy phần, nội dung của từng phần? 

HS đọc khổ thơ đầu.

H.Hình ảnh mùa xuân thiên nhiên được khắc hoạ qua những hình ảnh thơ nào? Cảm nhận của em về những hình ảnh thơ đó?

H. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì trong khổ thơ này? Nhận xét cách miêu tả của tác giả?

H. Qua sự miêu tả của tác giả em cảm nhận được điều gì?

HS đọc khổ 2,3

H. Mùa xuân đất nước được khắc hoạ qua những hình ảnh nào? Tại sao nhà thơ lại chọn những hình ảnh đó?
HS đọc 4,5

H.Xúc cảm trước mùa xuân của thiên nhiên đất nước, tác giả đã tâm niệm những gì? Tâm niệm ấy được thể hiện qua những chi tiết, hình ảnh nào? Nét đặc sắc của những những chi tiết, hình ảnh ấy? Qua đó em cảm nhận được gì về tâm niệm của nhà thơ?

HS đọc khổ cuối

H. Điệu dân ca xứ Huế ở khổ cuối được nhắc đến có tác dụng gì?

H.  Khái quát lại giá trị nội dung và nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản?
	I. ĐỌC-HIỂU CHÚ THÍCH

1. Tác giả.

2. Tác phẩm

II. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN.

1. Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên đất trời xứ Huế

- Dòng sông xanh

- Hoa tím biếc

- Chim hót vang trời.

-> Phác hoạ vài nét về hình ảnh, âm thanh, màu sắc. Nghệ thuật đảo trật tự cú pháp được sử dụng đặc sắc. 

=>Không gian cao rộng, màu sắc  tươi thắm, âm thanh vang vọng – một bức tranh mùa xuân đẹp, tràn đầy sức sống.  

Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng

=>Niềm say mê ngất ngây của nhà thơ trước vẻ đẹp thiên nhiên đất trời lúc vào xuân.

2. Cảm xúc trước mùa xuân đất nước

- Người cầm súng 

- Người ra đồng 

->Biểu trưng cho hai nhiệm vụ chiến đấu và lao động xây dựng đất nước. 

=> Mùa xuân của độc lập tự do, ấm no, hạnh phúc( Vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của đất nước.

Tất cả như hối hả

Tất cả như xôn xao

->Từ láy tượng hình, tượng thanh, điệp ngữ.

=>Khí thế khẩn trương và náo nhiệt. Nhịp điệu vui tươi 

"Đất nước .... lên phía trước"

->So sánh

=>Niềm tự hào, niềm tin đối với đất nước 

3. Khát vọng của nhà thơ

- Ta làm con chim hót....

   Một nốt trầm xao xuyến.

- Một mùa xuân nho nhỏ

   Lặng lẽ dâng cho đời.

-> Điệp từ, từ láy

=> Ứớc nguyện và khát vọng được hoà nhập, cống hiến phần tốt đẹp dù là nhỏ bé cho cuộc sống chung, cho đất nước. Một ước nguyện khiêm nhường giản dị, chân thành và tha thiết.

4. Lời ngợi ca quê hương, đất nước qua điệu dân ca xứ Huế.
Âm điệu nhẹ nhàng, tha thiết, mênh mang mà réo rắt vui tươi, xao xuyến lòng người

III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: Sgk/58



	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Bài thơ có nhan đề "Mùa xuân nho nhỏ". Em hiểu thế nào về nhan đề đó? Hãy nêu chủ đề của bài thơ?
	HS nêu suy nghĩ


PHIẾU SỐ 2

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 118,119 

VIẾNG LĂNG BÁC                                                                                      Viễn Ph​ương   



	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

H.Nêu một vài nét chính về tác giả Viễn Phư​ơng, hoàn cảnh sáng tác? 

HS đọc bài thơ

Hãy xác định bố cục của bài thơ?

HS đọc khổ 1

H.Em có nhận xét gì về câu thơ mở đầu và cách xưng hô của tác giả với Bác? Cách dùng từ ''thăm''  ở câu thơ đầu tiên thể hiện điều gì? Qua đó câu thơ gợi cho em suy nghĩ gì?

HS đọc khổ 2

H.Khổ thơ thứ hai được tạo nên bởi hai cặp câu với những nét nghệ thuật đặc sắc. Hãy chỉ ra và phân tích nét đặc sắc của nghệ thuật đó?

HS đọc khổ 3

H. Hai câu thơ “Bác nằm ... dịu hiền” gợi không khí trong lăng như thế nào? Nhận xét sự diễn tả của nhà thơ trong 2 câu thơ đó?

H. Hình ảnh “vầng trăng sáng dịu hiền” gợi cho ta liên tưởng đến những gì?

H.Em hiểu như thế nào về hình ảnh ''trời xanh'' trong hai câu thơ cuối của khổ này?

H.Tại sao tác giả bỗng nhiên lại ''nghe nhói trong tim''?

HS đọc khổ cuối

H. Với cảm xúc trào dâng “thương trào nước mắt” tác giả ước nguyện điều gì? Em có nhận xét gì về nghệ thuật của khổ thơ? Qua đó em cảm nhận được điều gì về ước nguyện đó?

H. Ước muốn đó thể hiện tâm trạng gì của tác giả?

H. Khái quát giá trị  nội dung và nghệ thuật?


	I. ĐỌC-HIỂU CHÚ THÍCH

1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN

1. Cảm xúc trước cảnh bên ngoài lăng Bác

- Cách xưng hô “con” gần gũi thân thương 

- Cách dùng từ ''thăm'' tránh cảm giác đau buồn

->Câu thơ mở đầu như một lời thông báo

=>Tâm trạng xúc động của t/giả khi được ra viếng Bác.

- Hình ảnh hàng tre: bát ngát, xanh xanh, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng

->Tả thực kết hợp ẩn dụ, nhân hoá, từ láy

=>Biểu tượng của vẻ đẹp thanh cao, sức sống bền bỉ, bất khuất, kiên cường của dân tộc

2.Cảm xúc trước dòng người vào lăng viếng Bác
-Mặt trời trong lăng: H/ảnh ẩn dụ 

=>Bác Hồ sống mãi với non sông đất nước, Bác là nguồn sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam                                
 -Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân: H/ảnh ẩn dụ. 

=>Tấm lòng biết ơn, thành kính của con cháu đối với Bác

3. Cảm xúc khi ở trong lăng Bác
-Vầng trăng sáng dịu hiền 

=>Tâm hồn cao đẹp, sáng trong của Bác 

"Trời xanh'': H/ảnh ẩn dụ. =>Bác được ví như trời xanh, sống mãi trong lòng dân tộc 

Nhói trong tim: Động từ mạnh

=>Nỗi đau dồn nén chất chứa và trào dâng thành nỗi nghẹn ngào

4. Ước muốn chân thành của tác giả.

Muốn làm…

-> Điệp ngữ

=>Ước muốn được ở gần Bác, quây quần bên Bác

=>Tình cảm lưu luyến không muốn rời xa, khát khao được mãi mãi bên Bác 

III. TỔNG KẾT:Ghi nhớ:Sgk/60


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

Viết một đoạn văn trình bày cảm nhận về khổ thơ sau:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

Ngày dòng ng​ười đi trong thư​ơng nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân
	HS viết


PHIẾU SỐ 3

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 120

SANG THU

Hữu Thỉnh 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

H.Nêu một vài nét chính về nhà thơ Hữu Thỉnh, hoàn cảnh sáng tác

HS đọc văn bản

Đọc khổ 1

H. Thi sĩ nhận ra mùa thu  bằng những hình ảnh thiên nhiên  nào?
H: Em hiểu từ “ Phả”, “ gió se” nghĩa là gì?

H. Từ "phả" có thể thay thế bằng từ  nào? Nhưng dùng từ "phả" có gì hay hơn? 

H. Nhà thơ đã đón nhận tín hiệu giao mùa trong tâm thế như thế nào? Em có  suy nghĩ gì về ý thơ “ Hình như thu đã về”

Đọc tiếp khổ 2.

H. Trong khổ thơ này, hình ảnh thiên nhiên sang thu được tiếp tục phát hiện bằng những hình ảnh, chi tiết nào? Hãy phân tích ?

*Đọc khổ thơ 3.

H. Sự thay đổi của thiên nhiên vạn vật khi sang thu được thể hiện như thế nào ở khổ 3

H. Có ý kiến cho rằng “Hai câu thơ cuối bài vừa có tả thực vừa chứa đựng nhiều hàm ý sâu xa” em có đồng ý không , vì sao? 

H. Qua bài thơ em cảm nhận được gì về bức tranh thiên nhiên giao mùa của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ? 

H. Trình bày những nét đặc sắc về nghệ thuật bài thơ này?


	I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH

1. Tác giả

2. Tác phẩm

II. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN

1. Sự chuyển biến của thiên nhiên đất trời từ hạ sang thu

- Hương ổi: gợi những liên t​ưởng về hương thơm lừng, phả lên từ những trái ổi chín nơi vườn quê.
- Gió se

- Sương chùng chình

-> Khoảnh khắc giao mùa xuất hiện

-"Bỗng": sự đột ngột bất ngờ

- Hình như: thể hiện cái ngỡ ngàng ngạc nhiên

->Cảm nhận tinh tế

 =>Tâm trạng ngỡ ngàng, bâng khuâng của nhà thơ chợt  nhận ra thu về.

- Sông : dềnh dàng

- Chim: bắt đầu vội vã.

- Đám mây: vắt nửa mình sang thu.

-> Nhân hoá, đối lập

=> Không gian và thời gian chuyển mùa thật là đẹp, thật là khêu gợi.

=>Đất trời biến chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt 

- Nắng-   vẫn còn

- Mưa - đã vơi bớt

- Sấm- cũng bớt

=>Hạ nhạt dần, thu đậm nét, có sự khác biệt về cường độ, tính chất của cảnh vật thiên nhiên khi thu sang.

=>Sự  ngập ngừng chủ động của thiên nhiên vạn vật trước thời khắc giao mùa

2. Suy ngẫm của nhà thơ

Sấm: vang động bất thường của ngoại cảnh cuộc đời. Hàng cây đứng tuổi: con người từng trải.
-> Hình ảnh ẩn dụ
=>Suy nghiệm về con người và cuộc sống.

III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: Sgk/ 71


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

Những dấu hiệu nào của mùa thu khiến em cảm nhận rõ nhất 
	HS nêu suy nghĩ


